
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-SXD Bình Định, ngày        tháng 4 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách các xe có phù hiệu hết hạn trong tháng 5 năm 2025 

 
 

Căn cứ điểm d, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 

18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đƣờng bộ; 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định thông báo danh sách phƣơng tiện (biển đăng 

ký xe, loại phù hiệu, số phù hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực của phù hiệu, 

biển hiệu) từ ngày 01/5/2025 đến ngày 31/5/2025 cụ thể nhƣ sau: 
 

STT Tên đơn vị Biển số xe 
Loại phù 

hiệu 
Số phù hiệu 

Thời hạn 

có hiệu 

lực 

1 Công ty TNHH Bùi Minh Long 77C09443 Xe Tải XT5223001201 01/05/2025 

2 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH 

VINH DIỄM 
77B02071 Xe Hợp đồng HĐ5224000577 02/05/2025 

3 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77H05320 Xe Taxi TX5224000355 02/05/2025 

4 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00695 Xe Hợp đồng HĐ5224000592 02/05/2025 

5 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77H06337 Xe Tải XT5224002423 03/05/2025 

6 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VŨ KHANG 77B00433 Xe Hợp đồng HĐ5224000587 03/05/2025 

7 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H05316 Xe Hợp đồng HĐ5224000585 03/05/2025 

8 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00035 Xe Hợp đồng HĐ5224000591 03/05/2025 

9 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
81C07051 Xe Tải 00714/BĐ 03/05/2025 

10 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
79C00543 Xe Tải 00713/BĐ 03/05/2025 

11 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77D00029 Xe Tải 00712/BĐ 03/05/2025 

12 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77H01330 Xe Tải 00711/BĐ 03/05/2025 

13 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77C18534 Xe Tải 00710/BĐ 03/05/2025 

14 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77C02632 Xe Tải 00709/BĐ 03/05/2025 

15 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77C12633 Xe Tải 00708/BĐ 03/05/2025 

16 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77C05505 Xe Tải 00707/BĐ 03/05/2025 

17 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77C14011 Xe Tải 00706/BĐ 03/05/2025 

18 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77C07735 Xe Tải 00705/BĐ 03/05/2025 

19 
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại - Xây Dựng 

Ngân Phú 
77C02413 Xe Tải 00704/BĐ 03/05/2025 
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STT Tên đơn vị Biển số xe 
Loại phù 

hiệu 
Số phù hiệu 

Thời hạn 

có hiệu 

lực 

20 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A13190 Xe Hợp đồng HĐ5224000596 04/05/2025 

21 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A12550 Xe Hợp đồng HĐ5224000595 04/05/2025 

22 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - VẬN TẢI - 

THƢƠNG MẠI HUY HOÀNG 
77C19321 Xe Tải XT5222000704 05/05/2025 

23 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - XÂY DỰNG HOA CHÂU 
77B01303 Xe Hợp đồng HĐ5225000860 05/05/2025 

24 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H05251 Xe Hợp đồng HĐ5224000606 06/05/2025 

25 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH DŨNG LỆ 
77F00995 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000542 06/05/2025 

26 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77F00720 Xe Hợp đồng HĐ5224000604 06/05/2025 

27 Hợp tác xã Vận tải Công nghệ EMDDI 77H05286 Xe Taxi TX5224000424 07/05/2025 

28 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77A14223 Xe Hợp đồng HĐ5224000665 07/05/2025 

29 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H04948 Xe Hợp đồng HĐ5224000612 07/05/2025 

30 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00696 Xe Hợp đồng HĐ5224000748 07/05/2025 

31 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 

THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍN 

THÀNH 
77H01350 Xe Đầu kéo ĐK5224000097 07/05/2025 

32 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00924 Xe Hợp đồng HĐ5224000630 08/05/2025 

33 
 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
82B00513 Xe Hợp đồng HĐ5224000620 08/05/2025 

34 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A14799 Xe Hợp đồng HĐ5224000615 08/05/2025 

35 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui 

Nhơn 
77C00144 Xe Tải XT5224000901 09/05/2025 

36 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui 

Nhơn 
77C13597 Xe Tải XT5224000903 09/05/2025 

37 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A19639 Xe Hợp đồng HĐ5224000627 09/05/2025 

38 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI BÌNH ĐỊNH 
77E00737 Xe Taxi TX5224000362 09/05/2025 

39 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LAN VINH 
77H01449 Xe Tải XT5222000498 09/05/2025 

40 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05531 Xe Hợp đồng HĐ5224000646 10/05/2025 

41 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77C21842 Xe Tải XT5224000904 10/05/2025 

42 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT 

THÀNH 
77H05105 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000553 10/05/2025 

43 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00168 Xe Hợp đồng HĐ5224000633 10/05/2025 

44 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A20321 Xe Hợp đồng HĐ5224000632 10/05/2025 

45 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H04521 Xe Tải XT5223000780 12/05/2025 

46 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui 

Nhơn 
77B01244 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000562 13/05/2025 

47 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05299 Xe Hợp đồng HĐ5224000645 13/05/2025 
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48 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H04918 Xe Hợp đồng HĐ5224000644 13/05/2025 

49 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77F00309 Xe Hợp đồng HĐ5224000641 13/05/2025 

50 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU 

LỊCH VIỄN ĐÔNG 
77A17557 Xe Taxi TX5224000365 13/05/2025 

51 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05370 Xe Hợp đồng HĐ5224000654 14/05/2025 

52 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05246 Xe Hợp đồng HĐ5224000653 14/05/2025 

53 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H05506 Xe Hợp đồng HĐ5224000650 14/05/2025 

54 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77F00504 Xe Hợp đồng HĐ5223000236 14/05/2025 

55 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A09848 Xe Hợp đồng HĐ5224000652 15/05/2025 

56 
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BẢO 

CHƢƠNG 
77C07228 Xe Tải 00340/BĐ 15/05/2025 

57 HỢP TÁC XÃ TATACO 77F00037 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000561 16/05/2025 

58 HỢP TÁC XÃ TATACO 77F00192 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000560 16/05/2025 

59 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A16854 Xe Hợp đồng HĐ5224000657 16/05/2025 

60 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A13066 Xe Hợp đồng HĐ5224000656 16/05/2025 

61 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77F00809 Xe Hợp đồng HĐ5224000655 16/05/2025 

62 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C14408 Xe Tải XT5223000825 16/05/2025 

63 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C19045 Xe Container CO5224000474 17/05/2025 

64 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A13134 Xe Hợp đồng HĐ5224000671 17/05/2025 

65 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A14862 Xe Hợp đồng HĐ5224000670 17/05/2025 

66 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 

HUYỆN PHÙ MỸ 
77F00047 Xe Hợp đồng HĐ5224000669 17/05/2025 

67 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77B02260 Xe Hợp đồng HĐ5224000668 17/05/2025 

68 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU 

LỊCH VIỄN ĐÔNG 
77E00128 Xe Taxi TX5224000377 17/05/2025 

69 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN 

TẢI SÀI GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 
60E00666 Xe Taxi TX5224000376 17/05/2025 

70 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LONG VƢƠNG 
77H01423 Xe Container 5221002813 17/05/2025 

71 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00246 Xe Hợp đồng HĐ5224000689 18/05/2025 

72 HỢP TÁC XÃ TATACO 77B02059 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000549 18/05/2025 

73 
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 

QUY NHƠN 
77B01965 Xe Hợp đồng HĐ5223000238 18/05/2025 

74 
35027000005 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 
77F00102 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5223000364 19/05/2025 

75 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05045 Xe Hợp đồng HĐ5224000690 20/05/2025 



4 

 

STT Tên đơn vị Biển số xe 
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Số phù hiệu 
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76 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H04971 Xe Hợp đồng HĐ5224000680 20/05/2025 

77 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H05539 Xe Hợp đồng HĐ5224000678 20/05/2025 

78 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H05579 Xe Hợp đồng HĐ5224000677 20/05/2025 

79 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A10861 Xe Hợp đồng HĐ5224000676 20/05/2025 

80 Hợp tác xã Vận tải Công nghệ EMDDI 77E00588 Xe Taxi TX5223000408 20/05/2025 

81 
CÔNG TY TNHH QUANG PHÚC 

LOGISTICS 
77H05510 Xe Container CO5224000496 21/05/2025 

82 
CÔNG TY TNHH QUANG PHÚC 

LOGISTICS 
77H05554 Xe Container CO5224000495 21/05/2025 

83 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01779 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000597 22/05/2025 

84 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77F00109 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000596 22/05/2025 

85 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG 

MẠI VẬN TẢI TÂN QUANG THỐNG 
77H05558 Xe Container CO5224000541 22/05/2025 

86 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05580 Xe Hợp đồng HĐ5224000698 22/05/2025 

87 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00077 Xe Hợp đồng HĐ5224000697 22/05/2025 

88 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VẬN TẢI TRÚC PHƢƠNG 
77H05588 Xe Container CO5224000503 22/05/2025 

89 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H05401 Xe Hợp đồng HĐ5224000691 22/05/2025 

90 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77B02627 Xe Hợp đồng HĐ5223000241 22/05/2025 

91 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C03796 Xe Tải XT5223000838 22/05/2025 

92 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP BÌNH KHÁNH 
77H05511 Xe Container CO5224000512 23/05/2025 

93 CÔNG TY TNHH LÂM TÍN 77H01632 Xe Container CO5224000505 23/05/2025 

94 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÌNH LONG 77C09501 Xe Container CO5224000506 23/05/2025 

95 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 77C13321 Xe Tải XT5224001005 23/05/2025 

96 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C16082 Xe Tải XT5223000841 23/05/2025 

97 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H04535 Xe Tải XT5223000840 23/05/2025 

98 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH TÍN HƢƠNG 
77E00911 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000584 24/05/2025 

99 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77E00500 Xe Container CO5224000537 24/05/2025 

100 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H05144 Xe Container CO5224000536 24/05/2025 

101 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H02129 Xe Tải XT5224001009 24/05/2025 

102 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C19286 Xe Tải XT5224001008 24/05/2025 

103 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ VẬN TẢI NTH 
77E00345 Xe Container CO5224000535 24/05/2025 

104 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C19449 Xe Container CO5224000531 24/05/2025 

105 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 77H05461 Xe Tải XT5224001007 24/05/2025 
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106 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÌNH LONG 77C15042 Xe Container CO5222000225 24/05/2025 

107 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN KIỆT 77H03419 Xe Đầu kéo ĐK5222000025 24/05/2025 

108 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
81F00164 Xe Hợp đồng HĐ5223000249 25/05/2025 

109 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H01417 Xe Tải XT5223000854 25/05/2025 

110 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H00918 Xe Tải XT5223000863 26/05/2025 

111 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
78E00257 Xe Hợp đồng HĐ5224000738 27/05/2025 

112 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THANH 

PHONG 
77C18352 Xe Container CO5224000544 27/05/2025 

113 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A16877 Xe Hợp đồng HĐ5224000724 27/05/2025 

114 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E01144 Xe Hợp đồng HĐ5224000723 27/05/2025 

115 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ĐĂNG 

KHOA 
77H05480 Xe Hợp đồng HĐ5224000712 27/05/2025 

116 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H05532 Xe Hợp đồng HĐ5224000755 28/05/2025 

117 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
81F00559 Xe Hợp đồng HĐ5224000752 28/05/2025 

118 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A12368 Xe Hợp đồng HĐ5224000751 28/05/2025 

119 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI ĐẮC LỰC 
77H01617 Xe Container CO5224000558 28/05/2025 

120 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỀN HẬU 77H05213 Xe Tải XT5224001022 28/05/2025 

121 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÙNG SƠN 
77C19117 Xe Container CO5224000552 28/05/2025 

122 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 77H04358 Xe Tải XT5224001019 28/05/2025 

123 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 77H04391 Xe Tải XT5224001018 28/05/2025 

124 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 77H04381 Xe Tải XT5224001017 28/05/2025 

125 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 77F00915 Xe Tải XT5224001016 28/05/2025 

126 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 77E00917 Xe Tải XT5224001015 28/05/2025 

127 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00216 Xe Hợp đồng HĐ5224000739 28/05/2025 

128 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN 

THÀNH 
77C17698 Xe Tải XT5224001020 28/05/2025 

129 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & VẬN TẢI 

TIẾN THÀNH 
77F00255 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000367 28/05/2025 

130 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & VẬN TẢI 

TIẾN THÀNH 
77B01817 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5223000639 28/05/2025 

131 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77c12033 Xe Tải XT5223000875 28/05/2025 

132 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH 

VINH DIỄM 
77B01293 Xe Hợp đồng HĐ5223000005 28/05/2025 

133 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77A14470 Xe Hợp đồng HĐ5224000767 29/05/2025 

134 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MỘT 

THÀNH VIÊN TẤN LỢI 
77H05252 Xe Đầu kéo ĐK5224000107 29/05/2025 

135 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ 

HOÀ PHÁT 
77H00441 Xe Container CO5224000561 29/05/2025 
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136 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77F00620 Xe Hợp đồng HĐ5223000252 29/05/2025 

137 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00200 Xe Hợp đồng HĐ5224000776 30/05/2025 

138 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HỒNG NHANH 
77H05474 Xe Tải XT5224001033 30/05/2025 

139 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 50F05240 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000618 30/05/2025 

140 
Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và 

dịch vụ Thành Danh 
77C15635 Xe Tải XT5224001030 30/05/2025 

141 
Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và 

dịch vụ Thành Danh 
77C12499 Xe Tải XT5224001029 30/05/2025 

142 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân 77B01655 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000616 30/05/2025 

143 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY 

DỰNG THIỆN HƢNG 
77H05469 Xe Container CO5224000567 30/05/2025 

144 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A07164 Xe Hợp đồng HĐ5224000764 30/05/2025 

145 
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 

QUY NHƠN 
77B02093 Xe Hợp đồng HĐ5223000251 30/05/2025 

146 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H04178 Xe Tải XT5223000878 30/05/2025 

147 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN 

TAXI TẠI BÌNH ĐỊNH 
77A16595 Xe Taxi TX5224000452 31/05/2025 

148 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN 

TAXI TẠI BÌNH ĐỊNH 
77H05593 Xe Taxi TX5224000408 31/05/2025 

149 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05501 Xe Hợp đồng HĐ5224000775 31/05/2025 

150 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05553 Xe Hợp đồng HĐ5224000774 31/05/2025 

151 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05565 Xe Hợp đồng HĐ5224000773 31/05/2025 

152 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05242 Xe Hợp đồng HĐ5224000772 31/05/2025 

153 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
49A29808 Xe Taxi TX5223000441 31/05/2025 

154 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
49A29095 Xe Taxi TX5223000438 31/05/2025 

155 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77A15154 Xe Taxi TX5223000290 31/05/2025 

156 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77A15134 Xe Taxi TX5223000287 31/05/2025 

157 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77A14756 Xe Taxi TX5223000285 31/05/2025 

158 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77A14895 Xe Taxi TX5223000277 31/05/2025 

159 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77A14102 Xe Taxi TX5223000262 31/05/2025 

160 
CN BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
77A14052 Xe Taxi TX5223000258 31/05/2025 
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161 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
72A35686 Xe Taxi TX5222000833 31/05/2025 

162 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
72A35600 Xe Taxi TX5222000828 31/05/2025 

163 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
72A35637 Xe Taxi TX5222000826 31/05/2025 

164 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
72A35834 Xe Taxi TX5222000824 31/05/2025 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đƣợc biết phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Cục ĐBVN (báo cáo); 

- Chi cục Thuế KV XIII; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;  

- Sở GTCC TP. Hồ Chí Minh;  

- Phòng CSGT – CAT; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Thanh tra Sở;  

- Các HTX, đơn vị KDVT; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lƣu: VT, P. QLVT(PTTuan). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Võ Văn Trịnh 
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